	     PHÒNG GD&ĐT YÊN  THÀNH

     
	  KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN LỚP 9           
                        NĂM HỌC 2023 – 2024
                              Môn thi: TOÁN  
  Thời gian: 120 phút ( không kể thời gian giao đề)


Câu 1. (3,0 điểm)
 a)  Tìm các số tự nhiên a để giá trị của biểu thức  B = 
[image: image1.wmf]54
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 là số nguyên tố.
 b)  Tìm các số nguyên 
[image: image2.wmf],
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 thỏa mãn: 
[image: image3.wmf]22
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Câu 2. (4,5 điểm)
        a) Giải phương trình:     
[image: image4.wmf](
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        b) Tính giá trị biểu thức 
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                                                với 
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Câu 3. (3,5 điểm)
a)  Xác định các hệ số a và b để đa thức [image: image7.wmf](
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 là bình phương của một đa thức. 
      b)  Cho ba số dương a, b, c thoả mãn: 
[image: image8.wmf]3
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. Chứng minh rằng:
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Câu 4. (8,0 điểm)

       Cho tam giác 
[image: image10.wmf]ABC

 vuông tại 
[image: image11.wmf]A

 có 
[image: image12.wmf]ABAC
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 và đường cao 
[image: image13.wmf]AH

. Hai điểm 
[image: image14.wmf],

MN

 lần lượt là hình chiếu của 
[image: image15.wmf]H

 trên 
[image: image16.wmf],
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. 
[image: image17.wmf]O

 là giao điểm của 
[image: image18.wmf]AH

 và 
[image: image19.wmf]MN

. 

         a) Cho 
[image: image20.wmf]3
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 và 
[image: image21.wmf]BC

= 10 cm. Tính chu vi tứ giác 
[image: image22.wmf]AMHN

.

         b) Gọi 
[image: image23.wmf]E

  là giao điểm của 
[image: image24.wmf]BO

 và 
[image: image25.wmf]AC

. Trên tia đối của tia 
[image: image26.wmf]BC

 lấy điểm 
[image: image27.wmf]F

 sao cho 
[image: image28.wmf]·
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 . 
[image: image29.wmf]CO

 cắt 
[image: image30.wmf]AB

 tại I.
 Chứng minh rằng: 
[image: image31.wmf]..

AEBCECAB
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 và 
[image: image32.wmf]AE.IB..
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.
          c) 
[image: image33.wmf]BC

 cắt 
[image: image34.wmf]MN

 tại L. K là hình chiếu của H trên 
[image: image35.wmf].

AL

 Chứng minh: 
[image: image36.wmf]BKKC
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Câu 5. (1,0 điểm)
        Viết 150 số tự nhiên 1, 2, 3,…, 150 lên bảng. Mỗi lần ta xóa đi hai số nào đó và thay bằng tổng hoặc hiệu của chúng. Sau một số lần như vậy thì trên bảng chỉ còn lại một số. Hỏi có khi nào số đó là 100 không?
……………Hết……………
        Họ và tên thí sinh……………………………………  Số báo danh……………………
	PHÒNG GD&ĐT YÊN  THÀNH


       
	         KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN
                         NĂM HỌC 2023 – 2024

                                Môn thi: TOÁN 9 
       Thời gian: 120 phút ( không kể thời gian giao đề)



                                              Hướng dẫn chấm thi ( gồm 4 trang)
	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

3 điểm
	a

1,5 điểm
	  Tìm các số tự nhiên a để giá trị của biểu thức  B = 
[image: image37.wmf]54
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 là số nguyên tố.
	

	
	+) Với  a = 0 ta có:   B  = 1 ( Loại)
+) Với  a = 1 ta có :  B  = 3 ( TM)
	0,5

	
	+)  Với  a > 1 ta có :    

B = 
[image: image38.wmf]5242
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	B = 
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 Với a >1 thì  
[image: image42.wmf]2
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  suy ra B là hợp số ( Loại)
	0,5

	
	  Vậy a = 1 thì B là hợp số.
	0,25

	
	b

1, 5 điểm
	1) Tìm các số nguyên 
[image: image43.wmf],
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 thỏa mãn điều kiện: 
[image: image44.wmf]22
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	Ta thấy: 
[image: image46.wmf]222
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 là số lẻ.

Ta lại có: 
[image: image47.wmf]22
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	Lúc đó: 
[image: image49.wmf]2
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 nên 
[image: image50.wmf]12
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	Ta thấy các cặp số 
[image: image51.wmf](2;1),(2;1),(4;1),(4;1)
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 thỏa mãn (*)

nên là nghiệm của phương trình.
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	a

2,5 điểm
	Giải các phương trình:    
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	+ Nếu 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image59.wmf]3
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	+ Nếu 
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	Vậy 
[image: image67.wmf]{
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	Câu 2

4,5 điểm
	b

2,0 điểm
	Tính giá trị biểu thức 
[image: image68.wmf]202120222023
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với 
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	Đặt 
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	Với 
[image: image74.wmf]1
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, ta có: 
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	Câu 3

3,5 điểm
	a

2,0  điểm
	Xác định các hệ số a và b để đa thức [image: image76.wmf](
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 là bình phương của một đa thức. 
	

	
	Ta có P(x) là bình phương của một đa thức thì:
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	Do đó ta có hệ phương trình: 
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	Vậy:[image: image81.wmf]2,1
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	b

1,5 điểm
	Cho ba số dương a,b,c thoả mãn: 
[image: image82.wmf]3
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. Chứng minh rằng:
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Tương tự ta có:  
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	Cộng theo vế  (1), (2), (3) ta được:
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	           Mặt khác ta có:
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	Từ (4) và (5) suy ra 
[image: image89.wmf]3
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Dấu = xảy ra khi a = b = c = 1
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	Câu 4
8,0 điểm
	     Cho tam giác 
[image: image90.wmf]ABC

 vuông tại 
[image: image91.wmf]A

 có 
[image: image92.wmf]ABAC
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 và đường cao 
[image: image93.wmf]AH

. Hai điểm 
[image: image94.wmf],
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    lần lượt là hình chiếu của 
[image: image95.wmf]H

 trên 
[image: image96.wmf],
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. 
[image: image97.wmf]O

 là giao điểm của 
[image: image98.wmf]AH

 và 
[image: image99.wmf]MN
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          a) Cho  
[image: image100.wmf]3
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 và 
[image: image101.wmf]BC

= 10 cm. Tính chu vi tứ giác 
[image: image102.wmf]AMHN

 .

          b) Gọi 
[image: image103.wmf]E

  là giao điểm của 
[image: image104.wmf]BO

 và 
[image: image105.wmf]AC

. Trên tia đối của tia 
[image: image106.wmf]BC

 lấy điểm 
[image: image107.wmf]F

 sao cho 
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·
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 . 
[image: image109.wmf]CO

 cắt 
[image: image110.wmf]AB

 tại I.
 Chứng minh rằng: 
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 và 
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          c) 
[image: image113.wmf]BC

 cắt 
[image: image114.wmf]MN

 tại L. K là hình chiếu của H trên 
[image: image115.wmf].
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 Chứng minh: 
[image: image116.wmf]BKKC
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	a

3,5 điểm
	Cho  
[image: image118.wmf]3
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 và 
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  = 10 cm. Tính chu vi tứ giác 
[image: image120.wmf]AMHN

 .
	

	
	Tính được AB = 6cm, AC = 8cm,
	 1,0

	
	  Tính được BH = 3,6cm,  CH = 6,4cm.
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	Tính được HM = 3,84cm , HN = 2,88cm
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	b

3,0 điểm
	Gọi 
[image: image122.wmf]E

  là giao điểm của 
[image: image123.wmf]BO

 và 
[image: image124.wmf]AC

. Trên tia đối của tia 
[image: image125.wmf]BC

 lấy điểm 
[image: image126.wmf]F

 sao cho 
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	Ta có: 
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	1,0

	
	AMHN là hình chữ nhật nên AO = OH 

Mà 
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Suy ra BF = BH  
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	Mặt khác :  FA//BE 
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	Chứng minh tương tự : 
[image: image133.wmf]2
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	c

1,5 điểm
	
[image: image135.wmf]BC

 cắt 
[image: image136.wmf]MN

 tại L. K là hình chiếu của H trên 
[image: image137.wmf].
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 Chứng minh rằng 
[image: image138.wmf]BKKC
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	Chứng minh đc 
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	Gọi Q là trung điểm của BC
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Suy ra O là trực tâm của 
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	Xét 
[image: image145.wmf]AKH

D

 vuông tại K có AO = OH 
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Suy ra OQ là đường trung trực của AK
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Suy ra tam giác BKQ vuông tại K
[image: image148.wmf]BKCK
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	Câu 5

1 điểm
	Viết 150 số tự nhiên 1, 2, 3,…, 150 lên bảng. Mỗi lần ta xóa đi hai số nào đó và thay bằng tổng hoặc hiệu của chúng. Sau một số lần như vậy thì trên bảng chỉ còn lại một số. Hỏi có khi nào số đó là 100 không?
	

	
	Giả sử xóa đi hai số bất kì a, b và thay bằng 
[image: image149.wmf]ab

+

 hoặc 
[image: image150.wmf]ab
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Gọi tổng của 150 số ban đầu là: 
[image: image151.wmf](1150).150
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	 Ta có tổng mới là: 
[image: image152.wmf]Sab
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 hoặc 
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	Tổng của tổng ban đầu và tổng mới là: 
[image: image154.wmf]()()222
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 hoặc 
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  hoặc 2S +2b đều là số chẵn nên tổng ban đầu và tổng mới luôn cùng tính chẵn, lẻ mà tổng ban đầu là số lẻ nên tổng mới cũng là số lẻ. 
Vậy số còn lại không thể là 100.
	0,5


--- Hết ---
Ghi chú:  Học sinh làm cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa
Đề chính thức
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